
ST

T Mã SV  Họ Và Tên Ng/Sinh  Tên Lớp Nữ ĐTB

TCĐT

L Xếp Loại

 1 7086679  Nguyễn Thị Thanh Thanh  27/10/90  NN0853A1  N  2.86  143  Khá

 1 3118223  Nguyễn Tấn Đức  01/11/93  XH11V1A9  3.29  147  Giỏi

 2

B120846

9  Lâm Thùy Trang  10/06/94  XH12V1A9  N  3.10  154  Khá

 3

B140975

7

 Trần Huỳnh Khánh 

Nguyên  16/04/95  XH14V1A1  N  3.24  142  Giỏi

 4

B140982

6  Lê Lan Vi  22/12/96  XH14V1A2  N  3.18  140  Khá

 5

B140984

0  Hồng Võ Gia Huy  12/08/96  XH14V1A3  3.66  140  Xuất sắc

 6

B140985

7  Nguyễn Yến Nhi  02/09/96  XH14V1A3  N  3.24  140  Giỏi

 7

B140987

2  Lê Thị Diễm Trinh  26/06/96  XH14V1A3  N  3.21  140  Giỏi

 8

C150023

8  Huỳnh Nguyễn Tường Vi  22/05/94  FL15V1A3  N  3.30  142  Giỏi

 1

S140012

3  Nguyễn Phạm Thái  23/03/91  XH14V1B1  3.09  140  Khá

 1

C150008

7  Nguyễn Văn Tý    /  /89  FL15V1A4  2.98  140  Khá

 2

C150023

3  Nguyễn Thị Như Ngọc  18/09/93  FL15V1A3  N  3.27  141  Giỏi

 3

C150023

6  Trương Ngọc Thy  28/11/93  FL15V1A3  N  3.39  141  Giỏi

 Khoa: Khoa Ngoại ngữ

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (bằng đại học thứ 2))

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu in DSTN1 

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp - Đợt: FL3

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________

Học Kỳ Hè - Năm Học 2017-2018



 4

C150024

0  Nguyễn Thị Phương Linh  19/10/93  FL15V1A4  N  3.14  143  Khá

 5

C150024

2  Nguyễn Trọng Tân  27/11/93  FL15V1A4  3.49  141  Giỏi

 1

B120097

5  Nguyễn Thùy Vân An  30/04/94  NN12X1A1  N  3.06  125  Khá

 2

B140735

8  Nguyễn Thị Thùy Linh  22/12/96  SP14X1A1  N  3.61  144  Xuất sắc

 3

B140736

0  Tăng Yến Ly  00/00/95  SP14X1A1  N  3.23  140  Giỏi

 4

B140742

8  Phan Thành Tài  08/10/95  SP14X1A2  3.63  140  Xuất sắc

 1

S130026

5  Trần Quốc Tuấn  07/05/88  SP13X1A2  2.78  124  Khá

 1

C140000

5  Lê Thị Thu Nguyên  08/08/91  SP14X1A2  N  2.59  141  Khá

 2

C150031

9  Nguyễn Thanh Trúc  07/09/94  FL15X1A2  N  3.37  142  Giỏi

 1

B131015

7  Mai Thị Thảo Trang  19/08/95  SP13X2A1  N  2.20  125

 Trung 

bình

 2

B140748

6  Lư Quỳnh Như  01/01/96  SP14X2A2  N  2.90  140  Khá

 3

B141100

3  Phạm Dương Thúy Vy  19/12/96  SP14X2A2  N  2.57  142  Khá

 1 4118441  Đinh Nguyễn Minh Uyên  26/12/93  XH11Z8A9  N  3.69  137  Xuất sắc

 2

B140985

5  Võ Hồng Nhạn  28/10/96  XH14Z8A1  N  3.11  141  Khá

 3

B140985

8  Nguyễn Thị Huỳnh Như  23/02/95  XH14Z8A1  N  2.42  142

 Trung 

bình

 Chuyên ngành: Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (bằng đại học thứ 2))

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh



 1

C150008

1  Nguyễn Ngọc Tường Vi  04/09/92  FL15Z8A1  N  3.33  140  Giỏi

 1

B120137

7  Nguyễn Thị Ngọc Hân  02/10/94  NN12Z9A1  N  2.47  122

 Trung 

bình

 2

B141000

0  Trần Đặng Tường Vy  20/01/96  XH14Z9A2  N  3.52  140  Giỏi

 3

B141105

0  Trần Thị Hoàng Anh  09/01/96  XH14Z9A2  N  3.09  140  Khá

 4

B141107

8  Phan Thanh Như Thảo  13/11/95  XH14Z9A2  N  2.44  140

 Trung 

bình

 5

B141108

3  Huỳnh Thanh Sơn Thủy  19/09/95  XH14Z9A2  N  3.18  149  Khá

 6

B141108

4  Nguyễn Minh Thư  21/12/96  XH14Z9A2  N  2.50  140  Khá

Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trưởng Phòng Công Tác Sinh Viên

 Ngành học: Ngôn ngữ Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 35 sinh viên



 Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo  Hệ đào tạo Ghi chú

 Sư phạm Tiếng Pháp   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy  SS

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy  SS

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy (bằng đại 

học thứ 2)

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy (liên thông 

cao đẳng lên đại 

học)

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy (liên thông 

cao đẳng lên đại 

học)

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy (liên thông 

cao đẳng lên đại 

học)

 Khoa: Khoa Ngoại ngữ

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (bằng đại học thứ 2))

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu in DSTN1 

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp - Đợt: FL3
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 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy (liên thông 

cao đẳng lên đại 

học)

 Ngôn ngữ Anh   

 Đại học - Chính 

quy (liên thông 

cao đẳng lên đại 

học)

 Sư phạm Tiếng Anh   

 Đại học - Chính 

quy

 Sư phạm Tiếng Anh   

 Đại học - Chính 

quy

 Sư phạm Tiếng Anh   

 Đại học - Chính 

quy

 Sư phạm Tiếng Anh   

 Đại học - Chính 

quy

 Sư phạm Tiếng Anh   

 Đại học - Chính 

quy (bằng đại 

học thứ 2)

 Sư phạm Tiếng Anh   

 Đại học - Chính 

quy (liên thông 

cao đẳng lên đại 

học)

 Sư phạm Tiếng Anh   

 Đại học - Chính 

quy (liên thông 

cao đẳng lên đại 

học)

 Sư phạm Tiếng Pháp   

 Đại học - Chính 

quy

 Sư phạm Tiếng Pháp   

 Đại học - Chính 

quy

 Sư phạm Tiếng Pháp   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Anh

 Phiên dịch - Biên dịch tiếng 

Anh

 Đại học - Chính 

quy  SS

 Ngôn ngữ Anh

 Phiên dịch - Biên dịch tiếng 

Anh

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Anh

 Phiên dịch - Biên dịch tiếng 

Anh

 Đại học - Chính 

quy

 Chuyên ngành: Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (bằng đại học thứ 2))

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))

 Ngành học: Sư phạm Tiếng Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)

 Chuyên ngành: Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh



 Ngôn ngữ Anh

 Phiên dịch - Biên dịch tiếng 

Anh

 Đại học - Chính 

quy (liên thông 

cao đẳng lên đại 

học)

 Ngôn ngữ Pháp   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Pháp   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Pháp   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Pháp   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Pháp   

 Đại học - Chính 

quy

 Ngôn ngữ Pháp   

 Đại học - Chính 

quy

Trưởng Phòng Đào Tạo

 Ngành học: Ngôn ngữ Pháp ( Hệ Đại học - Chính quy)

Tổng số danh sách: 35 sinh viên

Ngày 15 tháng 08 năm 2018


